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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

  HUYỆN CAI LẬY 

TỈNH TIỀN GIANG 

Bản án số: 61/2021/HS-ST 

Ngày: 16 - 11 - 2021 

                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà  r n  im  o n. 

Các Hội thẩm nhân dân:     

1/ Ông Nguyễn Văn Hiền. 

2/ Bà  r n  hị Cúc. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Minh Đ ng -  hư ký  ò  án nhân dân huyện 

C i  ậy, tỉnh  iền Gi ng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tham 

gia phiên tòa: Ông Phạm T2  hái -  iểm sát viên. 

Trong ngày 16 tháng 11 năm 2021 tại trụ sở  oà án nhân dân huyện C i 

 ậy, tỉnh  iền Gi ng xét xử sơ thẩm công kh i vụ án hình sự thụ lý số 

46/2021/TLST-HS ngày 12 tháng 7 năm 2021 theo Quyết định đư  vụ án r  xét xử 

số 47/2021/ QĐXXST-HS ngày 03 tháng 8 năm 2021, Quyết định hoãn phiên tò  

hình sự sơ thẩm số 22 /2021/HSS -QĐ ngày 16 tháng 8 năm 2021, số 32/2021/ 

HSST-QĐ ngày 14 tháng 9 năm 2021, số 46/2021/HSS -QĐ ngày 14 tháng 10 

năm 2021 và  hông báo v/v mở lại phiên tò  số 13/2021/ B- A ngày 28 tháng 10 

năm 2021 đối với các bị cáo:  

1/  ê  r n Anh T (B), sinh năm 1994. Nơi sinh: Tỉnh M; Nơi cư trú: Ấp A, 

xã  ong T2, huyện C, tỉnh M; Giới tính: N m; Nghề nghiệp:  àm thuê; Quốc tịch: 

Việt N m; Dân t c:  inh;  ôn giáo:  hông;  rình đ  văn hó : 09/12; Con ông  ê 

Ngọc TH và bà  r n  hị Bảo  3; Anh, chị, em ru t có 02 người, bị cáo là con lớn 

trong gi  đình; Bị cáo có vợ là Phạm  h nh  4; Bị cáo có 01 con sinh năm 2012; 

 iền án, tiền sự:  hông có; Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơ cư trú từ 

ngày 06/2/2021 cho đến n y.   

2/ Nguyễn Quang T1 (Th), sinh năm 1984. Nơi sinh:  ỉnh M; Nơi cư trú: 

Ấp A, xã  ong T2, huyện C, tỉnh M; Giới tính: N m; Nghề nghiệp:  àm thuê; 

Quốc tịch: Việt N m; Dân t c:  inh;  ôn giáo:  hông;  rình đ  văn hó : 11/12; 

Con ông Nguyễn Qu ng  5 (đã chết) và bà  r n  hị  iều H1; Anh, chị, em ru t 

có 02 người, bị cáo là con thứ h i trong gi  đình; Bị cáo sống chung như vợ chồng 

với chị  r n  hị Ngọc  6; Bị cáo có 01 con sinh năm 2017;  iền án, tiền sự: 

 hông có; Nhân thân: Ngày 30/3/2012  ò  án nhân dân quận Bình  ân,  hành 
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phố Hồ Chí Minh xử phạt 05 năm tù gi m về hành vi mu  bán trái phép chất m  

túy, bị cáo chấp hành xong ngày 03/02/2016; Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi 

khỏi nơi cư trú từ ngày 06/2/2021 cho đến n y.   

 3/ Nguyễn Văn T2, sinh năm 1993. Nơi sinh:  ỉnh M; Nơi cư trú: Ấp L, xã 

E, huyện C, tỉnh M; Giới tính: N m; Nghề nghiệp:  àm thuê; Quốc tịch: Việt 

N m; Dân t c:  inh;  ôn giáo:  hông;  rình đ  văn hó : 09/12; Con ông Nguyễn 

Văn  7 và bà Nguyễn  h nh N1; Anh, chị, em ru t có 02 người, bị cáo là con lớn 

trong gi  đình; Bị cáo chư  có vợ con;  iền án, tiền sự:  hông có; Bị cáo bị áp 

dụng biện pháp cấm đi khỏi nơ cư trú từ ngày 06/2/2021 cho đến n y.   

Các bị cáo có mặt tại phiên tò . 

- Bị hại: Chị  r n  h nh T8, sinh năm 1997 (vắng mặt). 

Đị  chỉ: Ấp A, xã  ong T2, huyện C, tỉnh  iền Giang. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1/ Ông Nguyễn  h nh T9, sinh năm 1973 (vắng mặt). 

Đị  chỉ: Ấp H, xã Đông O, huyện B, tỉnh  iền Gi ng 

2/ Ông Nguyễn Ngọc O1, sinh năm 1970 (vắng mặt). 

Đị  chỉ: Ấp H3, xã G, huyện B, tỉnh  iền Gi ng. 

3/ Ông Đoàn Phong P, sinh năm 1966 (vắng mặt). 

Đị  chỉ: Ấp C, xã  ong T2, huyện C, tỉnh  iền Gi ng. 

NỘI DUNG V  ÁN  

Qu  các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và trong quá trình xét hỏi, tr nh luận 

tại phiên tò , n i dung vụ án được tóm tắt như sau: 

 hoảng 22 giờ 30 phút, ngày 18/11/2020, tại nhà củ  bị cáo Nguyễn Qu ng 

T1, bị cáo  ê  r n Anh T rủ bị cáo Nguyễn Văn T2, Nguyễn Qu ng T1 vào nhà chị 

 r n  h nh T8 để tr m cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài và được cả b  đồng ý. Bị cáo 

T điều khiển xe mô tô loại W ve màu x nh biển số 63F7 - 8705 về nhà củ  mình để 

cất giấu, bị cáo đi b  qu  nhà chị  8, do quen biết và thường xuyên đến nhà chị  8 

nên bị cáo biết vị trí chì  khó  để trên th nh sắt củ  mái che, bị cáo mở khó  vào nhà 

tr m 01 cái lư bằng đồng chiều c o 58cm, h i chân đèn bằng đồng chiều c o 45cm 

được để trên bàn thờ bỏ vào tụng màu vàng có trong nhà đem r  để trước sân rồi qu y 

lại nhà bị cáo T1. S u đó, bị cáo T1 điều khiển xe mô tô loại xe Dre m màu nâu biển 

số 63P1 - 218.17 chở bị cáo T qu y lại nhà củ  chị  8 để chở b  lư đồng và h i chân 

đèn bằng đồng vừ  tr m được.  

 ại nhà củ  bị cáo T1, cả b  bị cáo cùng tháo lư đồng và h i chân đèn bằng 

đồng r  để vào b lo màu đen. Bị cáo T1 điều khiển xe mô tô 63P1 - 218.17 chở bị 

cáo T2 đến chù  Chánh Giác tại huyện B gặp ông Nguyễn  h nh  9 nhờ ông  9 

c m cố hoặc bán dùm tài sản đã tr m. Ông T9 đem b  lư đồng và h i chân đèn 

bằng đồng bán cho ông Nguyễn Ngọc O1 với giá 4.000.000 đồng. Đến 17 giờ 

ngày 19/11/2020, bị cáo T1 và T2 qu y lại thì ông T9 nói bán được 3.000.000 
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đồng. Các bị cáo T1, T2, T chi  nh u tiêu xài hết số tiền trên. Đến ngày 

07/12/2020 các bị cáo bị công  n phát hiện. 

 ết luận định giá tài sản số 149/  -HĐĐG S ngày 29/12/2020 củ  H i đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện C i  ậy xác định: 01 cái lư bằng kim loại 

đồng, chiều c o 58 cm giá 4.000.000 đồng; 02 chân đèn bằng kim loại đồng, chiều 

cao 45 cm giá 1.000.000 đồng.  ổng giá trị tài sản là 5.000.0000 đồng. 

 ại bản cáo trạng số 45/CT-VKSHC  ngày 08 tháng 7 năm 2021 củ  Viện 

kiểm sát nhân dân huyện C i  ậy, tỉnh  iền Gi ng đã truy tố các bị cáo về t i 

“ r m cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 B  luật hình sự. 

Đại diện Viện kiểm sát gi  quyền công tố tại phiên tò  v n gi  nguyên qu n 

điểm truy tố hành vi phạm t i củ  các bị cáo đủ yếu tố cấu thành t i “ r m cắp tài 

sản”. 

Đề nghị H i đồng xét xử áp dụng:  

 hoản 1 Điều 173, Điều 38, điểm i, s khoản 1 Điều 51 B  luật hình sự xử 

phạt: Bị cáo  ê  r n Anh T từ 12 tháng đến 15 tháng tù, bị cáo Nguyễn Văn T2 từ 

09 tháng đến 12 tháng tù. 

Khoản 1 Điều 173, Điều 38, điểm s khoản 1 Điều 51 B  luật hình sự xử 

phạt bị cáo Nguyễn Qu ng T1 từ 12 tháng đến 15 tháng tù. 

 rong ph n tr nh luận, các bị cáo thống nhất với đề nghị củ  đại diện Viện 

kiểm sát về t i d nh và áp dụng điều luật.  

Các bị cáo nói lời nói s u cùng: 

Bị cáo T: Bị cáo phạm t i l n đ u, bị cáo có con nhỏ, không có việc làm nên 

mới tr m cắp tài sản, bị cáo xin H i đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo. 

Bị cáo T1: Hành vi phạm t i củ  bị cáo là vi phạm pháp luật, do con nhỏ, 

không có tiền tiêu xài nên mới phạm t i. Bị cáo xin H i đồng xét xử giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo. 

Bị cáo T2: Bị cáo xin H i đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

 rên cơ sở n i dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tr , xét hỏi, tr nh luận tại phiên tò , H i đồng xét xử nhận định như s u: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng củ  Cơ qu n cảnh sát điều tr  Công  n 

huyện C i  ậy, Điều tr  viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện C i  ậy,  iểm sát 

viên trong quá trình điều tr , truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định củ  B  luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tr  và tại phiên tò , bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định củ  Cơ qu n tiến hành tố 
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tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng củ  Cơ qu n 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

[2]  ại phiên tò  hôm n y, lời kh i củ  các bị cáo là phù hợp với lời kh i tại 

Cơ qu n điều tr  và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tr  tại 

phiên tò , thể hiện bị cáo Nguyễn Qu ng T1 chở bị cáo  ê  r n Anh T đến nhà 

chị  r n  h nh  8, bị cáo T là người trực tiếp thực hiện hành vi lén lút tr m cắp 

tài sản, bị cáo Nguyễn Qu ngT1 và bị cáo Nguyễn Văn T2 đem bán tài sản tr m 

được để lấy tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ. Do đó, đã có đủ cơ sở kết luận các bị 

cáo  ê  r n Anh T, Nguyễn Qu ng T1, Nguyễn Văn T2 phạm t i “ r m cắp tài 

sản”. 

Xét tính chất và mức đ  nguy hiểm củ  hành vi phạm t i do các bị cáo gây 

r , H i đồng xét xử thấy rằng: Tài sản hợp pháp củ  mọi công dân đều được pháp 

luật bảo vệ, không  i có quyền xâm phạm. Các bị cáo có thể tự kiếm tiền bằng 

chính sức l o đ ng củ  mình nhưng lại th m l m, lười l o đ ng, tìm cách chiếm 

đoạt tài sản củ  người khác. Hành vi củ  các bị cáo không nh ng đã trực tiếp xâm 

phạm quyền sở h u tài sản hợp pháp củ  người khác mà còn gây ảnh hưởng đến 

tình hình  n ninh trật tự tại đị  phương. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện C i 

 ậy truy tố hành vi phạm t i củ  các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật, c n xử lý 

nghiêm bằng pháp luật hình sự, cách ly các bị cáo r  khỏi xã h i m t thời gi n là 

c n thiết nhằm răn đe, giáo dục bị cáo và có tác dụng đấu tr nh, phòng ngừ  chung 

đối với loại t i phạm này.  

[3] Xét các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình 

tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.  

[4] Xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự củ  các bị cáo: Sau khi xảy r  

vụ án, các bị cáo đã thành khẩn kh i báo; có thái đ  ăn năn hối cải và tại phiên tò  

bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy 

định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 B  luật Hình sự. Ngoài r , đối với bị cáo 

T2 và bị cáo T phạm t i l n đ u thu c trường hợp ít nghiêm trọng nên c n áp dụng 

thêm điểm i, khoản 1 Điều 51 B  luật hình sự để xem xét giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự cho bị cáo T2 và bị cáo T.  

[5] Đối với t ng vật vụ án là 01 cái lư bằng kim loại màu vàng đồng c o 

58cm, 02 chân đèn bằng kim loại màu vàng đồng cao 45 cm Cơ qu n cảnh sát điều 

tr  Công  n huyện C i  ậy đã tr o trả lại cho chị  r n  h nh T8, chị  8 đã nhận đủ 

tài sản và không yêu c u bồi thường trách nhiệm dân sự nên H i đồng xét xử không 

xem xét. 

[6] 01 xe mô tô loại W ve màu x nh biển số 63F7- 8705, qu  xác minh là 

củ  ông Đoàn Phong P, ông P không biết bị cáo T sử dụng xe trên để đi tr m tài 

sản nên trả lại cho ông P là phù hợp quy định pháp luật. 

[7] 01 xe mô tô loại xe Dre m màu nâu biển số 63P1 - 218.17 bị cáo T2 

mu  củ  m t người không rõ họ tên, đị  chỉ và không làm giấy tờ s ng tên, sau khi 

tr m bị cáo đã bán lại cho m t người không rõ họ tên. 
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01 cái tụng màu vàng ở nhà củ  chị  8, bị cáo T dùng để đựng 01 lư đồng 

và 02 chân đèn bằng đồng bị cáo kh i đã ném vào thùng rác; 01 cái b lo màu đen 

ông Nguyễn  h nh  9 kh i đã đem đốt. 

Cơ qu n điều tr  không thu gi  được xe Dre m màu nâu biển số 63P1 - 

218.17, 01 cái tụng màu vàng và 01 cái b lo màu đen nên H i đồng xét xử không 

thể xử lý được. 

[8] Đối với ông Nguyễn  h nh  9 là người trung gian, ông Nguyễn Ngọc 

O1 là người mu  01 lư đồng và h i chân đèn bằng đồng không biết đây là tài sản 

tr m cắp mà có nên không xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.  

Về trách nhiệm dân sự, ông O1 không yêu c u các bị cáo bồi thường số tiền 

đã mu  b  lư đồng 3.000.000 đồng và cũng không yêu c u ông  9 hoàn trả số tiền 

1.000.000 đồng do ông  9 bán dùm tài sản cho các bị cáo nên H i đồng xét xử 

không xem xét giải quyết. 

 [9] Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tò  xét tính 

chất, mức đ  hành vi phạm t i củ  bị cáo và đề nghị H i đồng xét xử phạt bị cáo 

với mức án tương xứng hành vi phạm t i và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự củ  bị cáo. 

Xét đề nghị Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tò  là 

phù hợp nhận định H i đồng xét xử nhưng c n xem xét giảm nhẹ m t ph n hình 

phạt cho các bị cáo. 

 [10] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

củ  Điều 135, Điều 136 B  luật  ố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 củ  Ủy b n thường vụ Quốc H i quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, n p, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí  ò  án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT Đ NH: 

1.  uyên bố các bị cáo  ê  r n Anh T, Nguyễn Qu ng T1, Nguyễn Văn T2 

phạm t i “ r m cắp tài sản”.  

2. Căn cứ khoản 1 Điều 173; Điều 38; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

B  luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo  ê  r n Anh T 09 (chín) tháng tù về t i “ r m cắp tài sản”. 

 hời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T2 06 (sáu) tháng tù về t i “ r m cắp tài sản”. 

 hời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án. 

- Căn cứ khoản 1 Điều 173; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 B  

luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang T1 09 (chín) tháng tù về t i “ r m cắp tài 

sản”.  hời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án. 
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4. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 

B  luật tố tụng hình sự, và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 củ  Ủy b n thường vụ Quốc H i. 

Các bị cáo  ê  r n Anh T, Nguyễn Qu ng T1, Nguyễn Văn T2 phải chịu 

200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại, người có quyền lợi, nghĩ  vụ liên qu n có quyền 

kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án 

được niêm yết để yêu c u  ò  án nhân dân tỉnh  iền Gi ng xét xử lại theo trình tự 

phúc thẩm./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                 

-  AND tỉnh  iền Gi ng; 

- V SND H.C i  ậy; 

- Công  n H.C i  ậy; 

-  HADS H.C i  ậy; 

- Bị cáo; Bị hại;  

-  ưu. 

 

           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

        THẨM PHÁN-CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

                             Trần Kim Loan 

 

 

 


